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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về mức thưởng 
 cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực 
Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể 
dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND 
 ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

X�t Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lào Cai về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc 
thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật, 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND 
ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra 
số 258/BC-BVHXH ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thưởng cho 

các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông 
Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - 
thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

26 07



2 
 

1. Sửa đổi Điều 1: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân là người 
Việt Nam đang thường trú, học tập, làm việc tại tỉnh Lào Cai lập thành tích cao tại 
các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học, công nghệ và kỹ thuật; văn 
học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Mức thưởng áp dụng tại Nghị quyết này được tính theo quy định giải huy 
chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng tương ứng giải nhất, nhì, ba hoặc   
giải A, B, C trong các lĩnh vực.” 

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3: 

a) Sửa đổi điểm b; bổ sung điểm c, điểm d  khoản 1 Điều 3: 

“b) Giáo viên, giảng viên, người giảng dạy hướng dẫn hoặc nhóm giáo viên, 
giảng viên, người giảng dạy hướng dẫn trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn có học sinh, 
sinh viên, học viên đạt giải được hưởng mức thưởng bằng một giải cao nhất của 
một học sinh, sinh viên đạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy định ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; 

c) Đối với nội dung thi có từ hai cá nhân trở lên cùng tham gia được hưởng 
mức thưởng bằng số lượng người đạt giải theo quy định của điều lệ, thể lệ, quy chế 
nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy định ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; 

d) Đối với các giải quốc gia nhưng tổ chức theo khu vực thì mức thưởng bằng 
70% mức thưởng của giải quốc gia quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy định 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.” 

b) Sửa đổi điểm e, điểm h khoản 2 Điều 3:  

“e) Đối với nội dung thi đấu có từ hai cá nhân trở lên cùng tham gia được 
hưởng mức thưởng bằng số lượng người đạt giải theo quy định của điều lệ, thể lệ, 
quy chế nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quy 
định ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; 

h) Huấn luyện viên hoặc nhóm huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện có tập thể, 
cá nhân đạt giải được hưởng mức thưởng bằng một giải cao nhất của cá nhân đạt 
được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 
37/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai;” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3: 

“3. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật; văn học nghệ thuật và báo chí:  
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a) Cá nhân có các công trình nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học và 
công nghệ, các tác phẩm đạt thành tích cao, thành tích đặc biệt tại các giải thưởng, 
hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật, văn học nghệ 
thuật và báo chí cấp quốc gia, quốc tế, châu lục, khu vực Đông Nam Á được trao 
giải vàng, bạc, đồng, khuyến khích thì được hưởng mức thưởng theo mức sau: 

Đơn vị tính: Lần mức lương cơ sở 

STT 

           Thành tích 

 

Tên cuộc thi 

Huy 
chương 

vàng 

Huy 
chương 

bạc 

Huy 
chương 

đồng 

Khuyến 
khích 

1 Các giải thưởng, hội thi, cuộc 
thi quy mô quốc tế 

50 37,5 25 12,5 

2 
Các giải thưởng, hội thi, cuộc 
thi khu vực quốc tế hoặc châu 
lục 

40 30 20 10 

3 
Các giải thưởng, hội thi, cuộc 
thi quy mô khu vực Đông Nam 
Á 

30 22,5 15 7,5 

4 
Các giải thưởng, hội thi, cuộc 
thi cấp quốc gia 

10 7,5 5 2,5 

b) Mức thưởng cho giải quốc gia nhưng tổ chức theo khu vực bằng 70% mức 
thưởng của giải quốc gia quy định tại điểm a khoản này;  

c) Giáo viên, giảng viên, người hướng dẫn hoặc nhóm giáo viên, giảng viên, 
người hướng dẫn trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn có tập thể hoặc cá nhân đạt giải 
được hưởng mức thưởng bằng một giải cao nhất của cá nhân đạt được quy định tại 
điểm a khoản này; 

d) Đối với nội dung thi có từ hai cá nhân trở lên cùng tham gia được hưởng 
mức thưởng bằng số lượng cá nhân đạt giải theo quy định của điều lệ, thể lệ, quy 
chế nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a, khoản này.” 

d) Sửa đổi khoản 4 Điều 3: 

“4. Trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật:  

a) Cá nhân đạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, khuyến 
khích tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cấp 
quốc tế, châu lục, khu vực Đông Nam Á và quốc gia ở các lĩnh vực âm nhạc, hội 
họa, điêu khắc, kiến trúc, sân khấu, khiêu vũ, múa, điện ảnh, nhiếp ảnh được 
hưởng mức thưởng sau: 
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     Đơn vị tính: Lần mức lương cơ sở 

S
T
T 

                Thành tích 

Tên cuộc thi 

Huy 
chươn
g vàng 

Huy 
chươn
g bạc 

Huy 
chương 
đồng 

Khuy
ến 
khích 

1 
Các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp quy mô quốc 
tế 

50 37,5 25 12,5 

2 
Các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp khu vực quốc 
tế, các cuộc thi quy mô châu lục 

40 30 20 10 

3 
Các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp quy mô khu 
vực Đông Nam Á 

30 22,5 15 7,5 

4 
Các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp cấp quốc gia 10 7,5 5 2,5 

b) Đối với nội dung thi, tiết mục biểu diễn có từ hai cá nhân trở lên cùng tham 
gia được hưởng mức thưởng bằng số lượng cá nhân đạt giải ghi trong quyết định 
đạt giải hoặc có huy chương, giấy chứng nhận đạt giải nhân với mức thưởng tương 
ứng quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp không có quyết định đạt giải hoặc 
huy chương, giấy chứng nhận đạt giải cho từng cá nhân thì được thưởng theo mức 
gấp 02 lần quy định tại điểm a khoản này; 

c) Mức thưởng cho cá nhân đạt giải quốc gia nhưng tổ chức theo khu vực 
bằng 70% mức thưởng của giải quốc gia quy định tại điểm a khoản này. Đối với 
nội dung thi, tiết mục biểu diễn có từ hai cá nhân trở lên cùng tham gia được hưởng 
mức thưởng bằng số lượng cá nhân đạt giải  ghi trong quyết định đạt giải hoặc có huy 
chương, giấy chứng nhận đạt giải nhân với 70% mức thưởng quốc gia quy định tại 
điểm a khoản này. Trường hợp không có quyết định đạt giải hoặc huy chương, giấy 
chứng nhận đạt giải cho từng cá nhân thì được thưởng theo mức gấp 02 lần mức 
thưởng của cá nhân quy định tại điểm này; 

d) Mức thưởng cho cá nhân đạt giải nghệ thuật quần chúng toàn quốc bằng 
30% mức thưởng của giải quốc gia quy định tại điểm a khoản này. Đối với nội 
dung thi, tiết mục biểu diễn có từ hai cá nhân trở lên cùng tham gia được hưởng mức 
thưởng bằng số lượng cá nhân đạt giải ghi trong quyết định đạt giải hoặc có huy 
chương, giấy chứng nhận đạt giải nhân với 30% mức thưởng quốc gia quy định tại 
điểm a khoản này. Trường hợp không có quyết định đạt giải hoặc huy chương, giấy 
chứng nhận đạt giải cho từng cá nhân thì được thưởng theo mức gấp 02 lần mức 
thưởng của cá nhân quy định tại điểm này;  

đ) Mức thưởng cho cá nhân đạt giải nghệ thuật quần chúng toàn quốc tổ chức 
theo khu vực bằng 20% mức thưởng của giải quốc gia quy định tại điểm a khoản này. 
Đối với nội dung thi, tiết mục biểu diễn có từ hai cá nhân trở lên cùng tham gia 
được hưởng mức thưởng bằng số lượng cá nhân đạt giải ghi trong quyết định đạt 
giải hoặc có huy chương, giấy chứng nhận đạt giải nhân với 20% mức thưởng quốc 
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gia quy định tại điểm a, khoản này. Trường hợp không có quyết định đạt giải hoặc 
huy chương, giấy chứng nhận đạt giải cho từng cá nhân thì được hưởng mức 
thưởng bằng mức thưởng của cá nhân quy định tại điểm này. 

e) Chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn, biên đạo, biên kịch, nhạc sỹ có chương trình, 
tác phẩm, tiết mục nghệ thuật đạt huy chương vàng thì hưởng mức thưởng bằng 
mức thưởng của cá nhân đạt huy chương vàng; chương trình, tác phẩm, tiết mục 
nghệ thuật đạt huy chương bạc thì hưởng mức thưởng bằng mức thưởng đạt huy 
chương bạc; chương trình, tác phẩm, tiết mục nghệ thuật đạt huy chương đồng thì 
hưởng mức thưởng bằng mức thưởng đạt huy chương đồng; chương trình, tác 
phẩm, tiết mục nghệ thuật đạt giải khuyến khích thì hưởng mức thưởng bằng mức 
thưởng của cá nhân đạt giải khuyến khích quy định tại điểm a khoản này.” 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách 
nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quy định chuyển tiếp: Trường hợp tập thể, cá nhân đạt thành tích được 
công bố giải và trao giải trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì thực hiện theo 
quy định tại Nghị quyết số 37/2020/NQ-HDND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 
HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân 
lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và 
quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công 
nghệ và kỹ thuật; văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, kỳ họp 
thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2023./. 
Nơi nhận:                                                               
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 
- Ban Công tác đại biểu; 
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; 
- Cục kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp; 
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII; 
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ban TT-UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- TT: HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo VP.TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh; 
- Công báo Lào Cai, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Phòng Công tác HĐND; 
- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Vũ Xuân Cường 

 


